Tiết 77,78:

ĐỌC
VĂN BẢN 4. MỘT SỐ CÂU TỤC NGỮ VIỆT NAM
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
* Mục tiêu: Tạo hứng thú, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập định hướng nội     dung học tập.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	- GV gợi dẫn và yêu cầu HS:
+ Khi trò chuyện với người khác, đã bao giờ em dùng tục ngữ chưa? Em hãy lí giải về thực tế đó của bản thân.;
+ Theo em, vì sao người ta lại dùng tục ngữ trong một số tình huống giao tiếp thường ngày? 
- HS trao đổi thảo luận
- HS báo cáo kết quả;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét câu trả lời của HS và chốt kiến thức, dẫn dắt vào bài học
	- HS trả lời, chia sẻ về các câu tục ngữ trong đời sống


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
HOẠT ĐỘNG 2.1:
Tìm hiểu tri thức Ngữ văn- Tục ngữ, đọc văn bản Một số câu tục ngữ Việt Nam
và tìm hiểu chung
*Mục tiêu: Hiểu được tri thức Ngữ văn-Tục ngữ, biết cách đọc tục ngữ
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	GV cho HS đọc  mục Tục ngữ (Tri thức ngữ văn- sgk/12) 
+ Thế nào là Tục ngữ.
- HS suy nghĩ trả lời cá nhân
- GV nhận xét, chuẩn kiến thức.




NV 1: Đọc, chú thích
- GV hướng dẫn HS đọc yêu cầu HS đọc 
- GV yêu cầu HS giải nghĩa những từ khó, dựa vào chú giải trong SGK: cần, tày, nề...
- HS đọc và trả lời chú thích
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 




NV 2: Tìm hiểu chung về một số câu tục ngữ
- GV chia lớp làm 6 nhóm, sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn, yêu cầu HS dựa vào văn bản vừa đọc, trả lời câu hỏi trong vòng 10 phút: 
+ Tìm hiểu số câu, số tiếng trong mỗi câu tục ngữ và nhận xét chung về độ dài của tục ngữ. 
+ Tìm hiểu cách gieo vần, ý nghĩa của việc gieo vần.
+ Câu tục ngữ nào có hình thức của một thể thơ quen thuộc được dùng rất nhiều trong ca dao, tìm thêm 2 câu tương tự
+ Có thể xếp 15 câu tục ngữ vào những chủ đề nào
Cách thực hiện:
Giáo viên chia lớp thành các nhóm học tập. Trao cho mỗi nhóm 1 tờ A0 (tượng trưng cho khăn trải bàn) thảo luận câu hỏi theo yêu cầu kĩ thuật khăn trải bàn:
[image: ]
- Trưởng nhóm chia sẻ khăn trải bàn
- Từng thành viên nhóm trình bày vào khăn 
- Sau 2-3 phút làm việc cá nhân , nhóm trao đổi thống nhất ý kiến cả nhóm
Dự kiến sản phẩm: 
- Đại diện các nhóm treo khăn trải bàn và trình bày kết quả.
- HS khác nghe  và bổ sung
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
GV nhấn mạnh: Tục ngữ thường hiệp vần lưng rất cân đối nhịp nhàng như: nắng tốt dưa/ mưa tốt lúa; đói cho sạch/rách cho thơm...
	A. Tri thức Ngữ văn
- Tục ngữ thuộc loại sáng tác ngôn từ dân gian, là những câu nói ngắn gọn, nhịp nhàng cân đối thường có vần điệu, đúc kết nhận thức về tự nhiên, xã hội, kinh nghiệm về đạo đức ứng xử trong đời sống.
B. Văn bản: Một số câu tục ngữ Việt Nam
I. Đọc văn bản và tìm hiểu  chung.
1. Đọc, chú thích
- Đọc tách bạch từng câu, ở mỗi câu, nhịp điệu phải rành mạch, âm lượng vừa phải, dễ nghe. Chú ý các thẻ chiến lược đọc bên phải để nhận diện nhanh các chủ đề và đặc điểm chung về hình thức (số dòng, sô tiếng, nhịp, vẩn) 
2. Tìm hiểu chung 
- Ngắn nhất là 5 chữ, dài nhất có 16 chữ -> ngắn gọn.
- Trừ câu "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" còn câu nào cũng gieo vần -> tạo sự nhịp nhàng, dễ nhớ dễ thuộc.
- Câu 15 theo thể lục bát. 2 câu tương tự
+   Lúa chiêm lấp ló đấu bờ
 Hễ nghe tiếng sâm phất cờ mà lên.
+  Cười người chớ vội cười lâu Cười người hôm trước, sau người cười
- 3 chủ đề: Câu 1 đến câu 5, chủ đề kinh nghiệm về thời tiết; câu 6 đến câu 8, chủ đề kinh nghiệm về lao động sản xuất; cầu 9 đến cầu 15, chủ đề kinh nghiệm vể đời sống xã hội.













HOẠT ĐỘNG 2.2: Khám phá văn bản
*Mục tiêu:
- Nắm được nội dung ý nghĩa và nghệ thuật của các câu tục ngữ.
- Xác định được nghĩa đen, nghĩa bóng của một số câu tục ngữ.
- Những câu tục ngữ không mâu thuẫn mà bổ sung bài học cuộc sống cho ta

	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	 NV1. Tìm hiểu nội dung, giá trị của các câu tục ngữ
- GV yêu cầu thảo luận theo nhóm, hoàn thành phiếu học tập số 2. Thời gian thảo luận 5 phút.
+ Tìm hiểu chủ đề, nghĩa thể hiện (thể hiện nghĩa trực tiếp hay ẩn dụ), áp dụng của các câu tục ngữ trong đời sống
+ Nhận xét về vai trò, giá trị của tục ngữ
- Nhóm 1: Câu tục ngữ 1-5
- Nhóm 2: Câu tục ngữ 6-8
- Nhóm 3: Câu tục ngữ 9-12
- Nhóm 4: Câu tục ngữ 13-15

- Các nhóm thảo luận và trả lời từng câu hỏi trong vòng 5 phút
- Gv gọi đại diện trình bày trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 



	II. Khám phá văn bản
1. Những câu tục ngữ về thời tiết (câu1-5): 
- Khi thấy gió heo may thêm chuồn chuồn bay nhiều thì trời sắp có bão; kiến cánh vỡ tổ bay ra sắp có mưa to lũ lụt ; mây kéo xuống biển thì nắng mây kéo lên núi thì mưa; tháng năm ngày dài đêm ngắn, tháng 10 ngày ngắn đêm dài; trời nắng thì chóng đến trưa mà mưa thì nhanh tối.
- Câu 4 thể hiện ý nghĩa ẩn dụ, các câu  còn lại thể hiện ý nghĩa trực tiếp
-> Chủ đề: Kinh nghiệm về thời tiết
2. Những câu tục ngữ về lao động sản xuất (câu 6-8) 
- Trồng lúa nước cần đủ 4 yếu tố; nắng rất cần cho mùa dưa mưa cần cho lúa; nghề trồng dâu nuôi tằm mang lại hiệu quả cao hơn trồng lúa.
- Thể hiện nghĩa trực tiếp 
-> Chủ đề: Kinh nghiệm vào trồng trọt sản xuất
3. Những câu tục ngữ về con người, đời sống xã hội ( câu 9-15)
- Câu tục ngữ 9,10,14,15 có nghĩa ẩn dụ.
- Ý nghĩa: đề cao con người, đề cao lòng tự trọng sống ngay thẳng; đề cao việc học thầy và bạn; khuyên chúng ta phải biết học hỏi và giữ tinh thần đoàn kết.
- Câu 11,12 không mâu thuẫn nhau, không loại trừ nhau. Vì nó được dùng ở những hoàn cảnh khác nhau. Và nó đều tồn tại để khuyên con người không chỉ học ở thầy mà còn học ở bạn.
+ Tương tự như "Một giọt máu đào hơn ao nước lã" và "Bán anh em xa mua láng giềng gần”.
-> Chủ đề: Con người, đời sống xã hội



HOẠT ĐỘNG 2.3: Tổng kết
*Mục tiêu: Giúp HS nhớ được những ý cơ bản về nội dung, nghệ thuật và ý nghĩa của một số câu tục ngữ.
	Tổ chức thực hiện
	Kết quả/Sản phẩm 

	GV hướng dẫn HS tổng kết kiến thức nội dung bài học.
- Chia nhóm lớp theo bàn
- Phát phiếu học tập số 2
	Nêu những nét đặc sắc về nghệ thuật của những câu tục ngữ?
	

	Nội dung chính của các câu tục ngữ muốn đề cập?
	

	Ý nghĩa của  những câu tục ngữ
	


- HS suy nghĩ cá nhân 2’ và ghi ra giấy.
· Làm việc nhóm 5’ (trao đổi, chia sẻ và đi đến thống nhất để hoàn thành phiếu học tập).
- Đại diện lên báo cáo kết quả thảo luận nhóm, HS nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá chéo giữa các nhóm.
- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm, chốt kiến thức.
	III. Tổng kết
Hình thức:
- Là một câu hoàn chỉnh, chứa đựng một thông báo trọn vẹn. 
- Ngắn gọn, có vần hoặc không, nhịp nhàng, cần đối, dễ thuộc.
- Nghĩa trực tiếp hoặc mang nghĩa ẩn dụ.
Nội dung: 
- Đúc kết kinh nghiệm về thiên nhiên, lao động sản xuất và ứng xử trong cuộc sống.
Ý nghĩa:
- Để lại nhiều bài học kinh nghiệm  quý giá để con người học tập, rút kinh nghiệm




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 
*Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào làm bài tập 
	Tổ chức thực hiện
	Kết quả/Sản phẩm 

	GV yêu cầu HS thực hiện bài tập cá nhân
+ Viết đoạn hội thoại ( khoảng từ 5 đến 7 câu) có sử dụng câu tục ngữ Muốn lành nghề chớ nề học hỏi.
- HS suy nghĩ làm bài tập
- HS trình bày, HS khác theo dõi, nhận xét và bổ sung 
- GV nhận xét, đánh giá, chốt nội dung 
	 Gợi ý:
Ví dụ một cuộc trò chuyện giữa người mẹ và cậu con trai.
- Nhân vật trò chuyện với nhau: mẹ và con.
- Hoàn cảnh cuộc trò chuyện: trong gia đình.
- Nội dung trò chuyện: con nói với mẹ về chuyện học nghề sửa chữa điện tử.
- Cầu tục ngữ “Muốn lành nghể, chớ nề học hỏi” xuất hiện trong một lời khuyên của mẹ đối với con.


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
*Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.

	Tổ chức thực hiện
	Kết quả/Sản phẩm 

	GV yêu cầu HS 
+ Những vấn đề về ứng xử, về đạo đức của con người là chuyện nhất thời hay bền vững? Có sự biến đổi theo thời gian không? Tại sao trong nhiều hoàn cảnh giao tiếp hiện nay, người ta vẫn thường dùng những câu tục ngữ ra đời từ hàng trăm năm trước?
- HS chia sẻ
HS khác theo dõi, nhận xét và bổ sung 
- GV nhận xét, đánh giá, chốt nội dung 
	-Gợi ý:
+ Theo thời gian, cuộc sống xã hội của con người luôn thay đổi nhưng vấn đề về ứng xử, về đạo đức của con người là chuyện bền vững.                                                                                                                               
+ Những câu tục ngữ vể đời sống xã hội phù hợp trong nhiều hoàn cảnh giao tiếp là nhờ những yếu tỗ bền vững đó. 
+ Ví dụ, thời nào thì yếu tố con người vẫn quý hơn mọi thứ trên đời, cho nên câu: “Người sống hơn đống vàng” chưa bao giờ sai; hoặc tinh thần đoàn kết vẫn là chuyện cần thiết muôn thuở của con người, vậy cầu: “Một cây lảm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn nút cao.” vẫn còn nguyên giá trị.


* HUỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Hoàn thiện bài tập vào vở.
· Chuẩn bị bài Thực hành Tiếng Việt (Biện pháp tu từ nói quá), sgk- T116 
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